
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH DÀNH CHO 

TÂN SINH VIÊN- SINH VIÊN CHUYỂN TRƯỜNG 

QUỐC TẾ THUẦN TUÝ KÌ ĐẦU NĂM HỌC 2026



LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH

Phân loại Thời gian Nội dung Ghi chú

Tiếp nhận hồ 
sơ

Đợt 

1

01.10.2025(Thứ tư) 

~ 23.10.(Thứ năm) 

18:00 ▪ Tham khảo tại trang chủ của trường

   (https://oia.mokpo.ac.kr/iiee/index.do)

- Tải về và điền 

thông tin
Đợt 

2

08.12.2025(Thứ 
hai)~ 29.12(thứ hai) 

18:00

Nộp hồ sơ

Đợt 

1

01.10.2025 (Thứ tư) 

~ 23.10(thứ năm) 

18:00

▪ Phương thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua 

bưu điện

▪ Nơi gửi: Văn phòng hành chính toà hợp tác 

quốc tế 
(Tầng 2 trung tâm tổng hợp thông tin. Địa chỉ 
1666 đường YeongSanro xã Cheonggye huyện 

MuAn tỉnh Jeonnam)

▪ Gửi bằng hình thức bưu điện thì chỉ nhận những 

hồ sơ đến đúng trong thời gian nộp hồ sơ
▪ Lệ phí xét tuyển: 50,000 KRW <Chuyển khoản 

dưới tên của thí sinh >

 ※ Ngân hàng Shinhan

    : 100-037-224290 (Đại học quốc gia Mokpo)

- Thời gian và địa 

điểm có thể thay 

đổi vì vây thí sinh 

nên chủ động liên 

lạc với khoa mà  

thí sinh muốn 

đăng kí.
Đợt 

2

08.12.2025(Thứ 
hai)~ 29.12(thứ hai) 

18:00

Phỏng vấn

Đợt 

1

05.11.2025.( thứ 4) 

14:00 ~

▪ Người cư trú tại Hàn Quốc: địa điểm thi sẽ 
được quy định

 -  Thông báo trên trang chủ của trường 

27.10.2025(Thứ hai) , 02.01. 2026. (Thứ sáu)

▪ Người đ     ang cư trú ở nước ngoài: phỏng vấn online

Đợt 

2

07.01.2026( thứ 4) 

14:00 ~

Công bố kết 

quả trúng tuyển

Đợt 

1

17.11.2025(Thứ 
hai))

▪ Thông báo trúng tuyển 

 ‣    Thông báo trên trang chủ của trường 

      (Không thông báo riêng)

 ‣ Tài liệu hướng dẫn hay giấy đóng học phí cũng 

như giấy trúng tuyển thì đăng kí qua phòng giáo 

dục hợp tác quốc tế

Đợt 

2

19.01.2026. (thứ 
hai)

Nộp học phí

Đợt 

1
17.11.2025 (thứ hai) 

 ~20. 11(thứ năm)

▪Nộp học phí

‣ Ngân hàng nộp: Shinhan
<Dự định>

Đợt 

2
19.01.2025(thứ hai)~ 

22.01.2026.(thứ năm)

※ Lịch trình có thể thay đổi tùy theo lịch của nhà trường, mọi thay đổi sẽ được thông báo 

trên trang chủ khu hợp tác quốc tế của trường. (https://oia.mokpo.ac.kr/iiee/index.do)



【 Ⅰ. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO TỪNG NGÀNH 
CỦA SINH VIÊN MỚI 】

1. Đi ̣a chỉ quận Muan (4năm)

Trường đại học Khối Tên ngành tuyển sinh

 Nhân văn Nhân văn

Ngôn Ngữ Hàn, Văn 
học 

và Viết Lách

Chuyên ngành ngôn ngữ Hàn và Văn Học Hàn

Chuyên ngành Viết Lách

Truyền thông toàn 
cầu

Ngôn ngữ Anh và Văn học Anh

Chuyên ngành Văn hoá Đông Á

Chuyên ngành ngôn ngữ và Văn Học Nhật

nội dung và nhân văn

Chuyên ngành phương diện Văn hoá

Chuyên ngành phương diện Lịch Sử
Chuyên ngành Di sản Văn Hoá

 khoa học và Xã Hội Nhân văn

Luật và Cảnh Sát
Chuyên ngành Luật

Chuyên ngành Luật An Ninh Cảnh sát

Hành chính - Truyền 
thông & Báo chí

Chuyên ngành Hành chính

Chuyên ngành Chính trị và Truyền thông báo chí

Khoa Quản Lý Đất Đai

Khoa Phúc Lợi Xã hội

Khoa Du lịch Lữ Hành

 khoa học và Sức 
khoẻ

Tự nhiên

Công Nghệ Thực 
phẩm và Dược Phẩm

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành Kỹ thuật Dược phẩm

khoa học cây trồng và 
Lâm Nghiệp

Tài nguyên rừng

Chuyên ngành khoa học cây trồng

Thủy Sản và Khoa học Sinh vật

Tự nhiên

 Kỹ thuật Bán Dẫn

kỹ thuật Cơ Khí và 
Đóng Tàu

Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành kỹ thuật đóng tàu và hàng hải

Khoa Kỹ Thuật Điện 

Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo

Máy Tính

Chuyên ngành khoa học máy tính

Chuyên ngành phần mềm tích hợp

Chuyên ngành an ninh thông tin

 Kiến Trúc, Xây Dựng và 
Kỹ Thuật Môi Trường

Chuyên ngành kiến trúc

Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Quy hoạch Đô Thị và 
Thiết kế Cảnh Quan

Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan

Chuyên ngành quy hoạch đô thị và phát triển vùng 

 Kiến Trúc (5 năm)

Khoa Năng lượng và kỹ thuật Hoá học

 Quản Trị Kinh Doanh Nhân văn

Quản Trị Kinh Doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành tài chính và bảo hiểm 

Kinh tế và Thương 
mại

Chuyên ngành kinh tế
Chuyên ngành thương mại
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2. Khuôn viên tại quâ ̣n Damyang

̉1) Cư ̉ nhân (4năm)

Đa ̣i ho ̣c khô ́i Tên ngành tuyển sinh

Ki ̃̃ thuâ ̣t cơ khi ́ tự nhiên
 Công nghệ di động thông 
minh

 Chuyên ngành tổng hợp máy bay không người lái

Chuyên ngành ô tô tương lai

Sinh Thái Học, Âm 
nhạc & Mỹ Thuật & 
Giáo Dục Thể Chất

năng khiê ́u nghê ̣ 
thuâ ̣t thê ̉ thao

 Đào tạo nghệ thuật
 Chuyên ngành làm đẹp

 Chuyên ngành giải trí truyền thông

  Tạo kế hoạch âm nhạc biểu 
diễn 

* chuyên ngành âm nhạc biểu diễn

Đa ̣i ho ̣c cuô ̣c sô ́ng 
tương lai 

-  Tổng hợp thiết kế tương lai  chuyên ngành gốm sứ

2) Cư ̉ nhân chuyên môn(2năm)

Đa ̣i ho ̣c Khô ́i Tên nga ̀nh tuyển cho ̣n

Đa ̣i ho ̣c thử tha ́ch 
tương lai

-

 Năng lượng - Đại 
dương thông minh

Chuyên ngành Hệ thống đại dương thông minh

Chuyên ngành năng lượng điện tái tạo mới

 Thực phẩm nông 
thủy sản

Chuyên ngành đời sống thực vật

 Chuyên ngành hợp nhất nông thủy sản thông minh

khoa chế biến bánh mình bên ngoài

<Thông tin hướng dẫn về các đơn vị tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh> 

 ‣ Đối với sinh viên nhập học hệ đại học, đảm bảo 100% quyền tự do lựa chọn chuyên ngành (năm 2 

hoặc năm 3)

 ‣ Khoa Quốc tế ,khoa tạo kê ́ hoa ̣ch âm nha ̣c biê ̉u diê ̃n(Damyang) có thể hô ̃ trợ chương trình học bằng 

tiếng Anh va ̀ song ngữ
 ‣ Trường có thể không tuyển chọn trường hợp thí sinh được đánh giá là không đạt trình độ học vấn yêu 

cầu

Trường đại học Khối Tên ngành tuyển sinh

Sinh Thái Học, Âm 
nhạc & Mỹ Thuật & 
Giáo Dục Thể Chất

Nhân văn Khoa Giáo dục mầm non

Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thực phẩm và Dinh Dưỡng

Khoa May mặc và Dệt May

Năng khiếu nghệ 
thuật thể thao

Tạo kế hoạch âm 
nhạc biểu diễn  Ngành tạo kế hoạch biểu diễn

Nghệ thuật và Thiết 
kế

Chuyên ngành Hiệu ứng nghệ thuật mới trong video
Thiết kế trực quan

Khoa Giáo dục Thể Chất

Trực thuộc Hiệu 
trưởng Nhân văn Khoa truyền thông toàn cầu



【 Ⅱ.CHUYÊN NGA ̀NH TUYÊ ̉N CHO ̣N CHO SINH VIÊN 
CHUYÊ ̉N TRƯỜNG】

1. Đ ịa chỉ quận Muan (4năm)

Đại học khô ́i Tên ngành tuyển sinh

Nhân văn Nhân văn

Ngôn Ngữ Hàn, Văn 
học 

và Viết Lách

Chuyên ngành ngôn ngữ Hàn và Văn Học Hàn

Chuyên ngành Viết Lách

Truyền thông toàn 
cầu

Ngôn ngữ Anh và Văn học Anh

Chuyên ngành Văn hoá Đông Á

Chuyên ngành ngôn ngữ và Văn Học Nhật

Nội dung và nhân văn

Chuyên ngành phương diện Văn hoá

Chuyên ngành phương diện Lịch Sử
Chuyên ngành Di sản Văn Hoá

Khoa  học và Xã Hội Nhân văn

Luật và Cảnh Sát
Chuyên ngành Luật

Chuyên ngành Luật An Ninh Cảnh sát

 Hành chính - Truyền 
thông & Báo chí

Chuyên ngành Hành chính

Chuyên ngành Chính trị và Truyền thông báo chí

Quản Lý Đất Đai

 Phúc Lợi Xã hội

Du lịch Lữ Hành

khoa học và Sức 
khoẻ Tự nhiên

Công Nghệ Thực 
phẩm và Dược Phẩm

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành Kỹ thuật Dược phẩm

Khoa học cây trồng 
và Lâm Nghiệp

Tài nguyên rừng

Chuyên ngành khoa học cây trồng

 Thủy Sản và Khoa học Sinh vật

 Kỹ Thuật Tự nhiên

 Kỹ thuật Bán Dẫn

Kỹ thuật Cơ Khí và 
Đóng Tàu

Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành kỹ thuật năng lượng xanh

Chuyên ngành kỹ thuật đóng tàu và hàng hải

 Kỹ Thuật Điện 

Trí Tuệ Nhân Tạo

Máy Tính

Chuyên ngành khoa học máy tính

Chuyên ngành phần mềm tích hợp

Chuyên ngành an ninh thông tin

Kiến Trúc, Xây Dựng và 
Kỹ Thuật Môi Trường

Chuyên ngành kiến trúc

Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Quy hoạch Đô Thị và 
Thiết kế Cảnh Quan

Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan

Chuyên ngành quy hoạch đô thị và phát triển vùng 

Kiến Trúc (5 năm)

Năng lượng và kỹ thuật Hoá học

Quản Trị Kinh Doanh Nhân văn

Quản Trị Kinh Doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành tài chính và bảo hiểm 

 Kinh tế và Thương 
mại

Chuyên ngành kinh tế
Chuyên ngành thương mại

Sinh Thái Học, Âm 
nhạc & Mỹ Thuật & 
Giáo Dục Thể Chất

Nhân văn Giáo dục mầm non

Tự nhiên
Công nghệ Thực phẩm và Dinh Dưỡng

 May mặc và Dệt May

Năng khiếu nghệ 
thuật thể thao

Âm Nhạc và Tổ Chức sự kiện

Nghệ thuật và Thiết 
kế

Chuyên ngành Hiệu ứng nghệ thuật mới trong video
Thiết kế trực quan

Giáo dục Thể Chất

Trực thuộc Hiệu 
trưởng

Nhân văn Khoa truyền thông toàn cầu
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【 Ⅲ. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 】

1. ĐIỀU KIỆN TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2. YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI 
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (CHỌN 1 TRONG CÁC MỤC)

Phân loại Điều kiện đăng ký Ghi chú

Người nước 

ngoài có cả 
bố và mẹ là 

người nước 

ngoài

Tân sinh 

viên

Người đã tốt nghiệp (dự kiến) THPT trong và ngoài nước với tư cách là sinh viên nước 

ngoài có cả bố và mẹ đều là người ngoại quốc  

Không áp dụng 

cho người có 

quốc tịch kép và 

không có quốc 

tịch

Sinh viên 

chuyển 

trường

Sinh viên là người nước ngoài có cả cha và mẹ đều là người nước ngoài,

đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong hoặc ngoài nước và đáp ứng một

trong các điều kiện sau đây:

 - Đã hoàn thành (dự kiến hoàn thành) ít nhất 2 năm học tại trường đại học 

chính quy trong nước hoặc nước ngoài hệ 4 năm (bao gồm cả Trường Đại 

học Kỹ Thuật, Đại học Phát Thanh Truyền hình, Đại học trực tuyến được 

công nhận chính thức,...)

 - Đã tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) trường cao đẳng chuyên nghiệp trong hoặc ngoài 

nước hoặc được công nhận có trình độ học vấn tương đương trở lên

 - Đã hoặc dự kiến sẽ nhận bằng chuyên môn cao đẳng (chuyên ngành) trở lên theo 

Luật công nhận tín chỉ và các quy định liên quan và Luật giáo dục thường xuyên, 

hoặc người đã tích lũy ít nhất 80 tín chỉ trong chương trình đào tạo cử nhân theo 

quy định của cùng luật

Không áp dụng 

cho người có 

quốc tịch kép và 

không có quốc 

tịch (Có thể đăng 

ký chuyên ngành 

khác với chuyên 

ngành của trường 

đại học trước đó)

▪ Điều kiện năng lực tiếng Hàn
 - Người có trình độ tiếng Hàn từ cấp 2 trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn (TOPIK) 

do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia tổ chức hoặc hoàn thành trình độ Sơ cấp 2 tiếng Hàn tại 
Học viện Sejong 

   ▸ Trường hợp có TOPIK cấp 2, bắt buộc phải hoàn thành ít nhất 300 giờ khóa học tiếng Hàn tại 
trường sau khi nhập học 

   ▸  Đối với thí sinh đăng ký vào các ngành nghệ thuật và thể dục thể thao, yêu cầu đạt TOPIK 
cấp 2 trở lên hoặc hoàn thành trình độ Sơ cấp 2 tiếng Hàn tại Học viện Sejong

 - Đối với sinh viên đã hoàn thành 4 học kỳ (dự kiến hoàn thành) khóa đào tạo tiếng Hàn tại Đại 
học quốc gia Mokpo, chỉ công nhận điều kiện nhập học cho những người vượt qua kỳ thi năng lực 
tiếng Hàn do trường tổ chức

▪ Điều kiện năng lực tiếng Anh
 - Người đạt TOEFL PBT 550 điểm (TOEFL IBT 80 điểm, TOEFL CBT 210 điểm), IELTS 5.5, 

TEPS 297 điểm, TOEIC 700 điểm trở lên, hoặc có điểm số tương đương trong các kỳ thi đánh giá 
năng lực tiếng Anh được công nhận bởi quốc gia

▪ Đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc hoặc học bổng do chính phủ nước ngoài tài trợ, điều kiện sẽ 
được xét riêng
▪ Tất cả các kết quả kiểm tra chỉ được công nhận kết quả kiểm tra thu được trong vòng 2 năm kể 
từ ngày kết thúc tiếp nhận hồ sơ



【 Ⅳ. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁCH 
TUYỂN CHỌN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 】

1. Phương thức xét tuyển: 100% phỏng vấn

2. Thang điểm và tỷ lệ theo từng tiêu chí đánh giá 

 ※ Điểm phỏng vấn được tính bằng trung bình cộng của kết quả đánh giá riêng của ít nhất 

hai giám khảo

 

3. Cách tuyển chọn thí sinh

  1) Trường hợp thí sinh không đạt yêu cầu về điều kiện dự tuyển, hồ sơ sẽ bị loại mà không xét 

đến điểm số trong quá trình tuyển chọn

  2) Đối với thí sinh nước ngoài đang cư trú tại nước ngoài, chỉ được phép tham gia phỏng vấn 

nếu có thể xác minh danh tính qua cuộc gọi video trong quá trình phỏng vấn trực tuyến - 

Trường hợp không thể xác minh danh tính qua cuộc gọi video sẽ bị loại

  3) Thí sinh thuộc diện phỏng vấn sẽ bị loại nếu vắng mặt trong buổi phỏng vấn hoặc đạt dưới 

60% tổng điểm tối đa của phần phỏng vấn

  4) Tất cả điểm số được làm tròn từ chữ số thập phân thứ ba và được ghi nhận đến chữ số 
thập phân thứ hai

  5) Không xét chọn người trong danh sách dự bị
  6) Trường không tuyển bổ sung trong trường hợp có chỉ tiêu bị bỏ trống do thí sinh không hoàn 

tất thủ tục nhập học

Phân loại Ngành tuyển sinh Phỏng vấn Ghi chú

Người nước ngoài thuần túy Tất cả các ngành 100%(100 điểm)

▪ Năng lực ngôn ngữ 40 điểm

▪ Kiến thức nền tảng chuyên 

ngành 30 điểm

▪ Tính cách và mức độ phù 

hợp với ngành học  15 điểm

▪ Khả năng tư duy 15 điểm
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※ Những điểm lưu ý khi nộp hồ sơ ※

※ Tất cả các giấy tờ và mẫu đơn đăng ký phải được viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

※ Tất cả các giấy tờ đăng ký phải rõ ràng, không bị rách, nhàu, nếu giấy tờ không thể đọc 
được, thí sinh có thể chịu các bất lợi trong quá trình xét tuyển

※ Các giấy tờ bằng ngoại ngữ (bao gồm cả tiếng Anh) phải kèm theo bản dịch tiếng Hàn 
được công chứng

※ Mọi sai sót hoặc không khớp về thông tin trên hồ sơ nộp, lỗi dịch thuật, sai chính tả 
hoặc không khớp đều không được chấp nhận

※ Tên của thí sinh và cha mẹ trên tất cả các giấy tờ phải được ghi chính xác theo tên 
tiếng Anh trong hộ chiếu, mọi sai sót về chính tả, không khớp hoặc việc bỏ sót/rút gọn 
tên đều không được chấp nhận

※ Người nước ngoài đang cư trú tại nước ngoài phải nộp tất cả các giấy tờ hồ sơ thành 2 
bản để phục vụ cho việc cấp visa sau khi trúng tuyển.

※ Tất cả các giấy tờ cần đối chiếu bản gốc phải được nộp cùng với bản gốc để tiến hành 
xác minh

※ Có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khi cần thiết



【 Ⅴ. Hồ sơ cần nộp 】

Sô ́ 
thứ 
tự

Phân loại

Tân 

sinh 

viên

Sinh 

viên 

chuyể
n 

trường

Hồ sơ cần chuẩn bị

1 Đơn xin nhập học ○ ○

■ Vui lòng in và nộp [Mẫu đơn 1] dành cho sinh viên mới / 

[Mẫu đơn 2] dành cho sinh viên chuyển tiếp, tùy theo đối 

tượng

2
Giấy cam kết chi trả 

kinh phí du học
○ ○

■ [Mẫu đơn 2] In ra và nộp kèm hồ sơ
  - Trường hợp người bảo lãnh tài chính không phải là cha 

hoặc mẹ thì sẽ không được chấp nhận

3
Đơn đồng ý tra cứu học 

lực
○ ○ ■ Vui lòng in [Mẫu đơn 3] và nộp hồ sơ

4

  Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp (sắp tốt nghiệp) 

THPT

○ ○

■ Nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (sắp tốt nghiệp) THPT 

(chọn 1 trong 3)

1) Bản gốc bằng tiếng Anh hoặc bản sịch công chứng của 

giấy chứng nhận tốt nghiệp (sắp tốt nghiệp) THPT

  ※ Trường hợp nộp giấy chứng nhận sắp tốt nghiệp, bắt 

buộc phải nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi 

tốt nghiệp

  ※ Phải được xác nhận bởi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc 

tại nước sở tại hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Hàn 

Quốc

2) Giấy chứng nhận học lực đã đuược xác nhận Apostlle 

3) Báo cáo xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục Trung 

Quốc

5 Bảng điểm THPT ○ ○

■ Nộp bảng điểm của 3 năm học

  - Chỉ chấp nhận bảng điểm có đầy đủ thông tin: tên 

trường, thông tin liên hệ và con dấu xác nhận chính thức 

của trường

  - Nộp bản gốc bằng tiếng Anh hoặc bản dịch công chứng

  - Bắt buộc phải được xác nhận bởi Tổng lãnh sự quán 

Hàn Quốc tại quốc gia cư trú hoặc cơ quan ngoại giao Hàn 

Quốc tại quốc gia đó 

6

Giấy chứng nhận hoàn 
tất hoặc tốt nghiệp (dự 
kiến tốt nghiệp) tại 

trường đại học trước đó

X ○

■ Nộp giấy chứng nhận hoàn tất hoặc đã tốt nghiệp (dự 
kiến tốt nghiệp) tại trường đại học trước đó

  - Phải nộp bản gốc tiếng Anh hoặc bản dịch công chứng 

của giấy chứng nhận hoàn thành (hoặc dự kiến hoàn 

thành) chương trình học, trong đó ghi rõ các năm 

học/học kỳ mà thí sinh đã thực sự hoàn thành do 

trường đại học cấp

  - Nộp bản gốc tiếng Anhhoặc bản dịch công chứng của 

giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp)

  - Trong trường hợp tốt nghiệp tại trường đại học nước 

ngoài, bắt buộc phải có xác nhận của Tổng lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại quốc gia nơi cư trú hoặc cơ quan 

ngoại giao của quốc gia đó tại Hàn Quốc
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7

Bảng điểm của trường 

đại học đã theo học 

trước đó

X ○

■ Nộp bảng điểm toàn bộ các năm học / toàn khóa tại 

trường đại học trước

  - Trong trường hợp tốt nghiệp tại trường đại học nước 

ngoài, bắt buộc phải có xác nhận của Tổng lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại quốc gia nơi cư trú hoặc cơ quan 

ngoại giao của quốc gia đó tại Hàn Quốc

8
Giấy tờ chứng minh 

quan hệ gia đình
○ ○

■ Nộp bản dịch công chứng giấy tờ chứng minh quan hệ 
gia đình hoặc giấy khai sinh có ghi rõ đầy đủ thông tin 

về quan hệ giữa thí sinh và cha mẹ, họ tên, quốc tịch 

của cả hai bên

  - Đối với công dân Trung Quốc: nộp Giấy chứng nhận 

quan hệ thân nhân hoặc Sổ hộ khẩu

   * Phải bao gồm đầy đủ thông tin của cả thí sinh và cha 

mẹ
  - Tất cả thông tin của thí sinh và cha mẹtrên các giấy tờ 

này phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trong hộ 
chiếu

9
Bản sao hộ chiếu của 

thí sinh
○ ○

■ Nộp bản sao hộ chiếu của cả cha và mẹ của thí sinh 

(Chỉ chấp nhận hộ chiếu còn hiệu lực trước ngày hết 

hạn)

  - Trường hợp không có hộ chiếu còn hiệu lực, phải nộp 

bản sao giấy tờ tùy thân do quốc gia cấp kèm theo bản 

dịch công chứng

10
Bản sao hộ chiếu của 

bố mẹ ○ ○

■ Nộp bản sao hộ chiếu có thời hạn còn lại ít nhất 6 tháng 

tính đến ngày nhập học

  - Đối với thí sinh mang quốc tịch Uzbekistan, bắt buộc 

phải nộp bản sao hộ chiếu quốc tế có thể sử dụng cho 

việc xuất cảnh ra nước ngoài.

11

Bản sao thẻ đăng ký 

người nước ngoài (mặt 

trước/mặt sau)

○ ○ ■ Chỉ áp dụng đối với người sở hữu

12

Bản gốc giấy xác nhận 

số dư tài khoản ngân 

hàng

○ ○

■ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

  - Nộp bản gốc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 

(bằng tiếng Anh) của thí sinh hoặc người bảo lãnh tài 

chính, với số dư tối thiểu tương đương 16.000.000 KRW 

(Won Hàn Quốc)

  - Đối với giấy tờ được cấp bằng ngôn ngữ khác ngoài 

tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, bắt buộc nộp kèm bản dịch 

công chứng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

13
Giấy chứng minh năng 

lực ngoại ngữ ○ ○

■ Giấy tờ chứng minh năng lực ngoại ngữ chỉ được công 

nhận nếu được cấp trong vòng 2 năm gần nhất tính từ 
ngày bắt đầu nhận hồ sơ



【 Ⅵ. NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH 】

1. Theo nguyên tắc, việc nộp hồ sơ nhập học và các giấy tờ liên quan phải được nộp trực 

tiếp tại trường. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu 

điện thì chỉ những hồ sơ đến trường trước 18:00 ngày hết hạn nhận hồ sơ mới được 

chấp nhận

2. Tất cả các giấy tờ phải nộp bản gốc, trường hợp bất khả kháng phải nộp bản sao thì 

phải xuất trình bản gốc để đối chiếu (sau khi đối chiếu sẽ được trả lại bản gốc)

3. Để đảm bảo quá trình xét duyệt đủ điều kiện diễn ra thuận lợi, các giấy tờ xét duyệt 

bằng ngoại ngữ (bao gồm cả tiếng Anh) phải kèm theo bản dịch tiếng Hàn có công 

chứng

4. Nếu phát hiện thông tin trong hồ sơ nộp là giả mạo hoặc thí sinh trúng tuyển bằng các 

phương pháp gian lận khác, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ. Nếu trong quá trình học 

phát hiện việc nhập học bất hợp pháp, quyền nhập học cũng sẽ bị thu hồi

5. Các giấy tờ nộp và lệ phí xét tuyển sẽ không được hoàn trả dưới mọi hình thức, trừ 
trường hợp thí sinh không thể tham dự phỏng vấn do lý do bất khả kháng như thiên tai, 

bệnh tật hoặc tai nạn mà không phải lỗi của thí sinh, thì lệ phí phỏng vấn sẽ được hoàn 

trả
6. Thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ đăng ký người nước ngoài, hộ chiếu,...) khi 

tham dự phỏng vấn, nếu không mang theo sẽ không được dự thi phỏng vấn

7. Danh sách thí sinh trúng tuyển cuối cùng sẽ được công bố trên trang thông tin tuyển sinh 

của trường đại học chúng tôi (https://oia.mokpo.ac.kr/sites/iiee/index.do) và thí sinh phải 

hoàn thành thủ tục đăng ký trong thời gian quy định

8. Thí sinh trúng tuyển theo diện người nước ngoài phải duy trì quốc tịch nước ngoài cho 

đến khi nhập học (nếu không duy trì quốc tịch nước ngoài sẽ bị hủy kết quả nhập học)

9. Những sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế quốc tế có hiệu lực tại nước sở tại được 

khuyến nghị nên đăng ký bảo hiểm y tế tại Hàn Quốc (tham khảo hướng dẫn “Bảo hiểm 

y tế cho người nước ngoài” của Bộ Y tế và Phúc lợi)

10. Thí sinh không được nộp đơn đăng ký vào nhiều ngành học cùng lúc trong trường đại 

học này, nhưng có thể đăng ký vào các trường đại học khác có lịch tuyển sinh khác 

nhau

11. Trong đơn đăng ký nhập học phải ghi rõ số điện thoại, địa chỉ hoặc email liên lạc; mọi 

thiệt hại phát sinh do không thể liên lạc được sẽ là trách nhiệm của thí sinh

    ※ Khi điền đơn nhập học, tên phải được viết bằng phiên âm tiếng Hàn, không phải 

phiên âm nguyên bản

12. Những nội dung không được quy định trong hướng dẫn này sẽ được xử lý theo các tiêu 

https://oia.mokpo.ac.kr/sites/iiee/index.do
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chuẩn riêng do trường đại học quy định.

13. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

   -  Địa chỉ: (58554) Số 1666, đường Yeongsan, khu Cheonggye, huyện Muan, tỉnh 

Jeollanam-do

   -  Số điện thoại: +82 61-450-6193/2278/2279

   -  Fax: +82 61-450-2951

   -  Trang web: https://oia.mokpo.ac.kr/sites/iiee/index.do 

【 Ⅶ. Phí dự tuyển 】

※ Trường hợp thí sinh không thể tham dự kỳ phỏng vấn do những lý do bất khả kháng như thiên 

tai, bệnh tật hoặc tai nạn,... mà không phải lỗi của thí sinh hoặc thuộc đối tượng không đủ 
điều kiện dự phỏng vấn thì lệ phí phỏng vấn sẽ được hoàn trả (hoàn tiền vào tài khoản hoàn 

trả đã ghi trong hồ sơ đăng ký) 

※ Ngân hàng nộp phí: Ngân hàng Shinhan 100-037-224290(Trường Đại học Quốc gia 

Mokpo) / Bắt buộc chuyển khoản dưới tên của chính thí sinh

【 Ⅷ. Thông tin về chương trình học 】

1. Học phí (dựa trên học kỳ 2 năm học 2025)
(Đơn vị: KRW)

※ Học bổng sẽ được trừ vào học phí trước khi tính số tiền phải nộp

Loại Ban Phí quản lý
Phí dự thi phỏng 

vấn
Tổng

Sinh viên quốc tế nhập học 
và chuyển trường

 Tất cả các 
ban

20,000 won 20,000 won 40,000 won

Theo từng ban Phần học phíⅠ(A) Phần học phí Ⅱ(B) Tổng (C=A+B)
Khoa Xã hội và Nhân văn 373,000 1,284,500 1,657,500
Thương mại điện tử - 
Quan hệ công chúng và 
Truyền thông về chính 
trị, Quản lý đất đai

373,000 1,596,000 1,969,000

Phát triển đô thị và vùng 373,000 1,710,000 2,083,000
Khoa học Tự Nhiên và 
Giáo dục thể chất 382,000 1,596,000 1,978,000
Khoa kỹ thuật và nghệ 
thuật 408,000 1,710,000 2,118,000

https://oia.mokpo.ac.kr/sites/iiee/index.do


2. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế (ngoại trừ thí sinh mang 
quốc tịch Hàn Quốc)

Loại Tư cách nhận Học bổng
Ghi 

chú

Sinh viên mới. 

Sinh viên chuyển 

trường (kì nhập 

học) 

 ￭ Người có chứng chỉ TOPIK 4 trở lên Toàn bộ học phí

 ￭ Người có chứng chỉ TOPIK 3 trở lên
Miễn phần học 

phí II

Sinh viên đang 

theo học

 ￭ Điểm trung bình học kỳ truớc đạt từ 3.0 trở 
lên, người có chứng chỉ TOPIK 6 trở lên và 

đóng bảo hiểm y tế
Toàn bộ học phí

 ￭ Điểm trung bình học kỳ truước đạt từ 3.0 trở 
lên , người có chứng chỉ TOPIK 4.5 trở lên và 

đóng bảo hiểm y tế
Miễn phần học 

phí II

 ￭  Điểm trung bình học kỳ truước đạt từ 3.0 trở 
lên , người có chứng chỉ TOPIK 3 trở lên, 

đóng bảo hiểm y tế
Miễn phần học 

phí I

※ Tiêu chuẩn đủ điều kiện nhận học bổng chỉ áp dụng cho kỳ thi năng lực tiếng Hàn 

(TOPIK) do Viện Giáo Dục Quốc Tế Quốc Gia tổ chức.
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사
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                              지원자 성명 :                  (인)

국 립 목 포 대 학 교 총 장 귀 하



<서식2>

2026년도 전기 국립목포대학교 순수 외국인 편입학 입학원서

접수번호 수험번호

지

원

자

성명

(한국번역 

성명으로 기재)

한글

사  진

(3㎝×4㎝)

영문

모국어

생년월일         년    월    일 성별 남( 　 ) / 여(　　）　

외국인 등록번호 여권번호

국적 현 체류지역 한국(   ) / 해외(체류국 :      )

주소 e-mail 주소

국내 연락처 비상연락처                      (관계:       )

출신대학

               대학(교)                 학부(과)               전공

             년      월      일  (졸업, 졸업예정, (      )학년 수료)

출신대학계열 □ 인문    □ 사회    □ 자연    □ 공학   □ 예 ․ 체능  

출신대학 소재지

취득학점 총 취득학점     (              )학점

지

원

사

항

모집단위

어학능력

▪ 한국어능력시험(TOPIK) :      급

▪ 기타 국가공인영어능력평가시험 : 

전형료
환불계좌

(본인 또는 
보호자)

은행명 계좌번호 예금주명

    본인은 귀 대학교에 입학하고자 소정의 서류를 갖추어 지원합니다.

                                    202   년      월      일

                              지원자 성명 :                  (인)

국 립 목 포 대 학 교 총 장 귀 하
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<서식3>

 수험번호:

유학경비 부담 서약서

지원자 성명

재정보증인

성명

직업

주소

연락처

지원자와의 관계

※ 재정보증인은 지원자의 “부”와 “모”를 원칙으로 함

본인은 상기 지원자의 유학기간 중 일체의 경비부담을 보증합니다.

   붙임자료: 예금잔고 증명서 또는 국내 송금이나 환전증명서 1부.

      년     월      일

재정보증인 성명:                (인)

   국립목포대학교총장 귀하



<서식4>

 학력 조회 동의서(Letter of Consent)

■ 성명/Name: 

■ 지원 모집단위/Desired Major:

교육과정
Curriculum

학교명
Name of School

학교주소
School Address

전화번호/Phone 학위번호
Registered 

Number팩스번호/Fax

고등학교
High 

school

영문
English

자국어
Mother
Language

대학교
College

영문
English

자국어
Mother
Language

 ※ College information is only for transfer applicants.

 ※ Phone and fax numbers must include country and regional calling codes.

 ※ Applicants must correctly fill out the above information in order to properly investigate their educational 

background.

 상기의 자료는 귀교에서 공식적으로 본인의 학력 자료를 조회하는데 이의가 없음에 동의합니다.

 I hereby authorize that Mokpo National University could officially request my academic 

 and personal information from each academic institution I have attended, in connection 

 with the admission process.

20  .   .   .

지원자 성명/Name of Applicant:                                       (서명/Signature)


